
1 2 3 4=5+6+7 5 6 7

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước (179) (179) (140) (9) (30)

1 Chi quản lý hành chính (179) (179) (140) (9) (30)

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (70) (70) (70)

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (109) (109) (70) (9) (30)

2 Chi khác ngân sách

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

3 Chi đảm bảo xã hội

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

   Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

 Chương: 414

THU HỒI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÃ BỐ TRÍ VÀ PHÂN BỔ TRONG NĂM 2020

 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ- STP ngày         /         /2020 của Giám đốc Sở Tư pháp)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

  ĐVT: triệu đồng
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